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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Ánh Loan 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Khưu Hán Quang 

Ông Nguyễn Hoàng Sơn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Hiền – Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: 

Ông Lê Hữu Đức - Kiểm sát viên.  

Trong ngày 23 tháng 5 năm 2019  tại Phòng xử A trụ sở Tòa án nhân dân Quận 

11, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

19/2019/TLST-HS ngày 15 tháng 3 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

35/2019/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 4 năm 2019 đối với bị cáo: 

Phan Minh T; tên gọi khác: T Đen; sinh ngày 17/7/1987 tại Thành phố Hồ Chí 

Minh; nơi đăng ký thường trú: x đường Lạc Long Quân, Phường x, Quận 11, Thành phố 

Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Bảo vệ; trình độ văn hoá (học vấn): 8/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Thanh H và bà Nguyễn 

Thị Lệ D, có vợ và một con; tiền án: Không có, tiền sự: Không có; nhân thân: Ngà  

26/12/2011 TAND Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội "Cố ý gây 

thương tích" (Bản án số 833/2011/HSPT); bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 05/10/2018; có 

mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 09 giờ 30 phút ngà  05/10/2018, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy 

Công an Quận 11 phối hợp   ng an Phường 5 Quận 11 kiểm tra Phòng cho thuê Thanh 

Hương số x Hòa  ình, Phường x, Quận 11, TP Hồ  hí Minh. Qua kiểm tra tại Phòng 

103 do Phan Minh T và F M (tên thường gọi là N   đang  ưu trú, phát hiện một bao 

thuốc lá Jet của Phan Minh T để trong hộc tủ gỗ, bên trong bao thuốc lá có 06 gói nylon 

chứa tinh thể không màu. T khai nhận đâ   à ma tuý T dùng để bán và sử dụng. Công an 
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Phường 5 Quận 11 lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với T và thu giữ vật 

chứng. Ngoài ra khi kiểm tra phòng cho thuê Thanh Hương,  ơ quan điều tra còn phát 

hiện có hai đối tượng khác là Huỳnh A và Nguyễn Thị Tuyết Nh có biểu hiện nghi vấn 

sử dụng ma tú  nên đưa tất cả về trụ sở   ng an Phường 5 Quận 11 về làm rõ. 

Tại bản kết luận giám định số: 1652/KLGĐ-H, ngà  12 tháng 10 năm 2018 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hồ  hí Minh xác định: Tinh thể không màu 

có trong 06 gói n  on được niêm phong bên ngoài có dấu vân tay, chữ ký ghi tên Phan 

Minh T và hình dấu   ng an Phường 5 Quận 11 gửi đến giám định  à ma tú  ở thể rắn, 

có khối  ượng 1,6939g  oại Methamphetamine.  

Tại  ơ quan điều tra Công an Quận 11 Phan Minh T khai nhận: 06 gói n  on chứa 

tinh thể kh ng màu mà  ơ quan điều tra đ  phát hiện thu giữ tại phòng 103  à ma tú  đá 

của T cất giữ để  án  ại cho người nghiện kiếm phần lời sử dụng. T đ   án ma tú  cho 

một người tên Tân (không rõ lai lịch). Nguồn gốc số ma túy do T mua của đối tượng tên 

O. Qua tru  xét xác định O tên thật là Huỳnh Thị Kim O, ngụ tại: xx Lạc Long Quân, 

Phường x, Quận 11.  ơ quan  ảnh sát điều tra Công an Quận 11 đ  phát hiện bắt giữ O 

do có hành vi mua bán trái phép chất ma túy vào ngày 02/10/2018 và do vụ án thuộc 

thẩm quyền điều tra của  ơ quan điều tra cấp thành phố nên đ  chu ển toàn bộ hồ sơ và 

Huỳnh Thị Kim O về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh thụ  ý điều tra theo thẩm quyền. Ngoài ra vào tối ngày 04/10/2018, T đ   ấy 

ma tuý cùng dụng cụ sử dụng ma tuý ra, sau đó rủ Huỳnh A, Nguyễn Thị Tuyết Nh 

xuống phòng 103 do T thuê để cùng với T và F M sử dụng ma tuý.   

F M, Huỳnh A và Nguyễn Thị Tuyết Nh khai nhận: M, An và Nhi đều là bạn bè với 

bị cáo T. Vào tối ngày 04/10/2018 tất cả cùng nhau thuê phòng tại Phòng cho thuê Thanh 

Hương để  ưu trú. T và M ở chung phòng 103, còn N và A ở chung phòng 201. Sau khi 

thuê phòng xong thì T lên phòng 201 rủ A và N xuống phòng 103 của T để sử dụng ma 

túy chung với nhau. Ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy là của T đưa ra để tất cả sử dụng 

chung. Sau khi sử dụng ma tuý xong, Nhi và An về lại phòng 201 để ngủ nhưng do 

phòng bị hỏng máy lạnh nên N và A chuyển sang Phòng 303 để ngủ đến sáng ngày 

05/10/2018 thì bị phát hiện bắt giữ như trên. Ngoài ra, Huỳnh A còn khai nhận trước đó 

01 tuần A, N và T có sử dụng ma tuý chung tại khách sạn khu Đầm Sen nhưng kh ng 

nhớ rõ địa điểm và cũng kh ng nhớ chính xác có đúng ha  kh ng. T chỉ thừa nhận rủ A 

sử dụng chung ma tuý vào ngày 04/10/2018. Do vậy, ngoài lời khai của A không có tài 

liệu chứng minh T rủ A sử dụng ma tuý tại khách sạn khu Đầm Sen. 

Đối với F M, Huỳnh A và Nguyễn Thị Tuyết Nh kh ng có nơi cư trú ổn định. Kết 

quả xét nghiệm đều dương tính với ma túy tổng hợp nên  ơ quan điều tra giao cho Công 

an Phường 5 Quận 11 lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt 

buộc. 

 

Bản cáo trạng số 23CT-VKSQ11 ngày 13 tháng 3 năm 2019, Viện kiểm sát nhân 

dân Quận 11 truy tố bị cáo Phan Minh T tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” theo 

qu  định tại khoản 1 Điều 251 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 
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và tội “ hứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tú ” theo qu  định tại điểm d khoản 2 

Điều 251 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa, bị cáo có lời khai phù hợp với các lời khai tại  ơ quan điều tra và 

những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; tuy nhiên về hành vi “ hứa chấp việc sử dụng 

trái phép chất ma tú ” thì  ị cáo chỉ thừa nhận có mang ma túy và dụng cụ sử dụng ma 

túy ra để ở phòng của bị cáo, sau đó  ị cáo lên phòng 201 rủ Nhi và An xuống cùng sử 

dụng ma tú  nhưng do ma tú  khi đốt lên có mùi hôi nên cả nhóm không sử dụng.  

Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 trình bày lời luận tội, đề 

nghị mức hình phạt đối với bị cáo Phan Minh T từ 03 năm đền 04 năm tù về tội “Mua 

bán trái phép chất ma tú ”, phạt bổ sung từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng; từ 07 

năm đến 08 năm tù về tội “ hứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tú ”; tổng hợp hình 

phạt của hai tội trên; đồng thời đề nghị hướng xử lý vật chứng như sau: Tịch thu và tiêu 

hủy: 06 gói ma tuý còn lại sau giám định có ghi số vụ 1652, 01 đoạn ống hút nhựa, 01 

kéo kim loại, 01 vỏ bao thuốc lá Jet, 01 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý; trả lại cho bị cáo 

1.000.000 đồng, 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu trắng hồng, 01 điện thoại 

  ack err  màu đen, 01 xe m t  hiệu Luvias  iển số 59U1-804-14. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

1. Vào  úc 9 giờ 30 phút ngà  05/10/2018, tại phòng 103 khách sạn Thanh 

Hương số x Hoà  ình, Phường x Quận 11,  ị cáo Phan Minh T đ  có hành vi cất giữ 

1,6939g ma tuý   oại Methamphetamine dùng để  án cho các đối tượng nghiện.  

Tại phiên tòa  ị cáo không thừa nhận vào tối ngà  04/10/2018,  ị cáo cùng M, 

An, Nhi có sử dụng ma tú  mặc dù  ị cáo thừa nhận đ  chuẩn  ị sẳn ma tú , dụng cụ sử 

dụng và có rủ mọi người cùng sử dụng ma tú  tại phòng của  ị cáo. Tuy nhiên, việc  ị 

cáo và M, A, N sử dụng ma tú  vào tối ngà  04/10/2018 tại phòng của  ị cáo đ  được 

 ị cáo, M, A, N thừa nhận tại  ơ quan điều tra; mặt khác căn cứ vào kết quả xét nghiệm 

tại  ệnh viện Quận 11 thì  ị cáo, M, A, N đều dương tính với ma tú  tổng hợp. Như 

vậ ,  ời khai của  ị cáo tại  ơ quan điều tra đ  hoàn toàn phù hợp với những chứng cứ 

khác có trong hồ sơ vụ án nên có đủ cơ sở kết  uận vào tối ngà  04/10/2018,  ị cáo T đ  

rủ F M, Huỳnh A và Ngu ễn Thị Tu ết Nh cùng T sử dụng trái phép chất ma tuý tại 

Phòng 103 do T đang quản  ý. 

Huỳnh A khai đ  được bị cáo T cho sử dụng ma tuý nhiều lần nhưng ngoài  ời 

khai của An không còn chứng cứ nào khác nên kh ng đủ căn cứ xác định bị cáo T 

đ  chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý nhiều lần. 

Bị cáo có đầ  đủ năng  ực trách nhiệm hình sự, ý thức được việc gây nguy hiểm 

cho xã hội khi thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử 

dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn thực hiện, nên có lỗi cố ý trực tiếp.  

Hành vi của bị cáo T đ  đủ dấu hiệu cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma 

tú ” được qu  định tại khoản 1 Điều 251 và tội “ hứa chấp việc sử dụng trái phép chất 
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ma tú ” được qu  định tại điểm d khoản 2 Điều 256 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2017. 

Hành vi mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma 

túy của bị cáo đ  vi phạm đến chính sách độc quyền kiểm soát, quản lý các chất gây 

nghiện của Nhà nước, đặc biệt là các chất gây nghiện thuộc danh mục các chất ma túy, 

tiền chất và các chất hóa học tham gia vào quá trình chế tạo các chất ma túy, làm ảnh 

hưởng đến trật tự trị an ở địa phương, đồng thời làm phát sinh nhiều tội phạm khác. Vì 

vậy cần áp dụng hình phạt thật nghiêm khắc mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng 

ngừa chung. 

Bị cáo thành khẩn khai báo nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ qu  định tại điểm s 

khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015. Đối với tội “ hứa chấp việc sử dụng 

trái phép chất ma tú ” do  ị cáo khai báo quanh co nên Hội đồng xét xử không áp dụng 

tình tiết giảm nhẹ “thành khẩn khai  áo”. 

Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, hoàn cảnh 

gia đình khó khăn nên kh ng cần bắt bị cáo phải chịu phạt tiền. 

Về xử lý vật chứng: 

 - 06 gói ma tuý còn lại sau giám định có ghi số vụ 1652. 01 đoạn ống hút nhựa, 

01 kéo kim loại, 01 vỏ bao thuốc lá Jet, 01 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý cần tịch thu và 

tiêu hủy;  

- Tiền Việt Nam: 1.000.000 đồng; 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu trắng hồng 

bị bể màn hình; 01 điện thoại BlackBerr  màu đen; 01 xe m t  hiệu Luvias  iển số 

59U1-804-14 là tài sản cá nhân của bị cáo T, kh ng  iên quan đến vụ án nên trả lại cho bị 

cáo.  

- 01 dao tự chế  ưỡi dao bằng kim loại, cán bằng gỗ. T khai nhận mua về để cất giữ. 

Ngày 08/01/2019, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Quận 11 đ  ra qu ết định xử phạt hành 

chính số 03/QĐ-XPVPHC xử phạt Phan Minh T số tiền 15.000.000 đồng về hành vi 

“Tàng trữ vũ khí th  sơ kh ng có giấ  phép” theo điểm c khoản 5 Điều 10 Nghị Định 

167/2013/NĐ-CP và tịch thu cây dao tự chế.  

2. Về hành vi, quyết định tố tụng của  ơ quan  ảnh sát điều tra Công an Quận 11, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 11, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, 

truy tố đ  thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục qu  định của Bộ luật tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan đến vụ án kh ng có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của 

cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng 

của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đ  thực hiện đều hợp pháp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
  

 ăn cứ vào Điều 50, khoản 1 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51; điểm d khoản 2 

Điều 256; Điều 55 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017,  
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Tuyên bố bị cáo Phan Minh T phạm tội “Mua bán trái phép chất ma tú ” và tội 

“ hứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tú ”. 

Xử phạt bị cáo Phan Minh T 03 ( a  năm tù về tội “Mua  án trái phép chất ma 

tú ” và 07 (bảy) tù về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tú ”;  uộc bị cáo 

phải chấp hành hình phạt chung của cả hai tội là 10 (mười  năm tù, thời hạn tù tính từ 

ngày 05/10/2018. 

 ăn cứ vào Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 

2017 và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, 

- Tịch thu và tiêu hủy: 01 gói niêm phong chứa 06 gói nylon chứa tinh thể không 

màu; 01 đoạn ống hút nhựa cắt nhọn một đầu,; 01 kéo kim loại, 01 vỏ bao thuốc lá Jet; 

01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 

- Trả lại cho bị cáo tiền Việt Nam 1.000.000 đồng (một triệu đồng), 01 điện thoại 

di động hiệu OPPO màu trắng hồng, 01 điện thoại di độnbg hiệu   ack err  màu đen, 

01 xe máy Luvias màu trắng biển số 59U1-804.14; 

 (Theo Lệnh nhập kho vật chứng số 146/LNK ngày 08/10/2018). 

 ăn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm a 

khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

 an Thường vụ Quốc hội Qu  định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án, 

Án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo phải chịu  à 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng). 

 ăn cứ vào Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn mười  ăm ngà  kể từ ngày tuyên án.  

 

         TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Nơi nhận:          Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- TAND - VKSND TPHCM; 

- Sở Tư pháp TPH M; 

- PC 27 - CA TPHCM; 

- VKSND Q.11; 

- Công an Q.11; 

- Chi cục THADS  Q.11;      

- Những người tham gia tố tụng;            Trần Thị Ánh Loan 
- Lưu hồ sơ vụ án.            

 


